	PHÒNG GD & ĐT GIA LỘC
TRƯỜNG THCS TOÀN THẮNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



          THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM, HỌC THÊM NĂM HỌC 2019 – 2020 (1)

A. KHỐI 8,9
	
Thứ
	Phòng1
9A
	Phòng 2
9B
	
	Phòng 3
8A
	Phòng 4
8B
	Phòng 6
8C

	2
	N. Văn
	T.Anh
	
	
	Toán 
	


	3
	T.Anh
	Toán
	KT chung K8 (Thứ 3)
	Toán 
	T.Anh 
	  N.Văn 


	4
	     
	      N.Văn
	KT chung K9 (Thứ 4)
	N. Văn 
	
	Toán 


	5
	
	 
	HỌP HỘI ĐỒNG TOÀN  TRƯỜNG
	  T.Anh 

	6
	
	
	
	T. Anh 
	N.Văn 
	


	7
	Toán 
	
	
	
	
	  




B. KHỐI 6,7
	
Thứ
	Phòng 9
6A
	Phòng 10
6B
	Phòng 11
6C
	Phòng 7
7A
	Phòng 8
7B
	  Phòng 12
7C

	2
	
	N. Văn
	Toán
	Toán
	N. Văn
	T.Anh


	3
	Toán
	KT chung K6 ( Thứ 4)
	N. Văn
	 KT chung K7(Thứ 2)
	Toán


	4
	N. Văn
	Toán
	T. Anh
	
	T.Anh
	 


	5
	
	HỌP HỘI ĐỒNG TOÀN  TRƯỜNG
	

	6
	T.Anh
	
	
	N. Văn
	  Toán
	      


	7
	
	T.Anh
	
	T. Anh
	
	N. Văn


Ghi chú:    - Học thêm, bồi dưỡng buổi chiều, học từ (13h45’)
                   - Đề nghị GVCN các lớp nhắc học sinh buổi chiều 13h45’ nhà trường mới mở cổng cho vào trường. Học thêm, bồi dưỡng buổi chiều, học từ (14h00’) đến 15h30’ ra chơi (15 phút) học đến 16h30’.

T/M. BAN GIÁM HIỆU
P. Hiệu Trưởng


Phùng Thị Hoa
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          THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM, HỌC THÊM NĂM HỌC 2019 – 2020
                                               ( Lần 2 – Thực hiện từ 11/11/2019 )

A. KHỐI 8,9
	
Thứ
	Phòng1
9A
	Phòng 2
9B
	
	Phòng 3
8A
	Phòng 4
8B
	Phòng 6
8C

	2
	N. Văn
	T.Anh
	
	
	Toán A2
	


	3
	T.Anh
	Toán
	KT chung K8 (Thứ 3)
	Toán A1
	T.Anh A2
	

	4
	
	     N.Văn
	KT chung K9 (Thứ 4)
	N.Văn A1
	
	Toán A3


	5
	
	 
	HỌP HỘI ĐỒNG TOÀN  TRƯỜNG
	 T.Anh A3

	6
	
	
	
	T.Anh A1
	N.Văn A2
	

	7
	Toán 
	
	
	
	
	
N. Văn A3



B. KHỐI 6,7
	
Thứ
	Phòng 9
6A
	Phòng 10
6B
	Phòng 11
6C
	Phòng 7
7A
	Phòng 8
7B
	  Phòng 12
7C

	2
	
	N. Văn
	Toán
	Toán A1
	N.Văn A2
	  T.Anh A3


	3
	Toán
	KT chung K6 ( Thứ 4)
	N. Văn
	 KT chung K7(Thứ 2)
	Toán A3


	4
	N. Văn
	Toán
	T. Anh
	N. Văn A1
  ( Thứ 3)
	T.Anh A2
	 


	5
	
	HỌP HỘI ĐỒNG TOÀN  TRƯỜNG
	

	6
	T.Anh
	
	
	
	  Toán A2
	    N.Văn A3


	7
	
	T.Anh
	
	T. Anh A1
	
	


Ghi chú:    - Học thêm, bồi dưỡng buổi chiều, học từ (13h45’)
                   - Đề nghị GVCN các lớp nhắc học sinh buổi chiều 13h45’ nhà trường mới mở cổng cho vào trường. Học thêm, bồi dưỡng buổi chiều, học từ (14h00’) đến 15h30’ ra chơi (15 phút) học đến 16h30’.

T/M. BAN GIÁM HIỆU
P. Hiệu Trưởng


Phùng Thị Hoa



LỊCH TRỰC BAN VÀ LAO ĐỘNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020

	
Thứ
	Lớp Lao động
	Trực ban buổi sáng 
	Trực ban buổi chiều

	2
	7A ( Cô Quy)

	9A – Cô P. Tuyết
	Cô Túy

	3
	7C ( Cô Phương)

	7B  – Cô Toàn
	Cô Quy

	4
	6C ( Cô N.Tuyết)

	9B – Cô Túy
	Cô Nhuân

	5
	6A ( Cô Mùa) 

	7A – Cô Quy
	Cô Quyên

	6
	7B ( Cô Toàn)
	6        6B – Cô Thạo

	Cô Toàn

	7
	6B ( Cô Thạo)
	8C – Cô Nhuân

	Cô P. Tuyết



Ghi chú:    
    - Học chính khóa buổi sáng toàn trường vào học từ tiết 1(6h45’)
    - Học thêm, bồi dưỡng buổi chiều, học từ (13h45’) đến 15h15’ ra chơi (15 phút) học đến 16h15’.
    - Lao động VS khối 6,7 buổi chiều từ (16h15’) sau khi các lớp đã học thêm.
    - Lớp 9A kê bàn ghế chào cờ đầu tuần sáng thứ 2
    - Lớp 9B lao động chuyên chuẩn bị khánh tiết các ngày lễ




T/M. BAN GIÁM HIỆU
P. Hiệu Trưởng



Phùng Thị Hoa
















































THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM, HỌC THÊM NĂM HỌC 2018 – 2019

KHỐI 6,7 (Thực dạy)
	
Thứ
	Phòng7
6A
	Phòng 8
6B
	Phòng 12
6C
	Phòng 9
7A
	Phòng 10
7B
	Phòng 11
7C

	2
	N. Văn
	N. văn
	Toán
	T. Anh
	N. Văn

	

	3
	T. Anh
(Học vào lúc 15h)
	
Toán
	T. Anh
( Học lúc 13h)
	

	

	Toán

	4
	Toán
	T. Anh
( Học lúc 15h)
	N. Văn
	Toán
	T.Anh
(Học vào lúc 13h)
	N. văn

	5
	
	 HỌP HỘI ĐỒNG TOÀN  TRƯỜNG
	
	T.Anh


	6
	
	

	
	N. Văn
( Dạy vào thứ 5)
	Toán
	

	7
	
	
	    
       
	
	
	


Ghi chú:    
    - Học chính khóa buổi sáng toàn trường vào học từ tiết 1 (6h45’)
    - Học thêm, bồi dưỡng buổi chiều, học từ (13h45’)
    - Lao động khối 6,7 buổi chiều từ (16h20)
    - Đề nghị GVCN khối 6,7 nhắc học sinh: Buổi chiều thứ 3 lớp 6C học T.Anh từ 13h, 6A học T.Anh từ 15h. Chiều thứ 4 Lớp 7B học T.Anh lúc 13h, Lớp 6B học T.Anh lúc 15h

T/M. BAN GIÁM HIỆU
P. Hiệu Trưởng



Phùng Thị Hoa
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THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM, HỌC THÊM NĂM HỌC 2018 – 2019 
( Lần 2)

A. KHỐI 8,9
	
Thứ
	Phòng1
9A
	Phòng 2
9B
	Phòng 3
9C
	Phòng 4
8A
	Phòng 5
8B
	Phòng 6
8C

	2
	
	Văn
	T. Anh
	
	Toán
	

	3
	N. Văn
	T.Anh
	Toán
	Toán
	
	KT chung K9 (T3)

	4
	
	N. Văn
	
	T.Anh
	Toán


	5
	
	HỌP HỘI ĐỒNG TOÀN  TRƯỜNG
	T. Anh


	6
	Toán
	KT chung K8 (T4)
	T. Anh
	N. Văn
	 N. Văn


	7
	T. Anh
	Toán
	
	N. Văn
	
	





PHT. Phùng Thị Hoa
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THỜI KHÓA BIỂU BỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI 
 NĂM HỌC 2019 – 2020
( Thực hiện từ ngày 1/8/2018 đến 11 /09/2019)

	
STT
	Đội tuyển HSG 
( môn)
	Thời gian học
( Buổi sáng từ 7h00’-> 10h30’)
	GV bồi dưỡng 
	Phòng học 

	1
	Ngữ văn
	Thứ 3, 5, 7
	Cô Túy
	Phòng 1


	2
	Lịch sử
	Thứ 3, 5, 7
	Cô Loan
	Phòng 8


	3
	Địa Lý
	Thứ 3, 5, 7
	Cô Lan Phương
	Phòng 7

	4
	Tiếng Anh
	Thứ 3, 5, 7
	Cô P. Tuyết
	Phòng 2


	8
	Toán 
	Thứ 3, 5, 7
	Cô N. Hiền
	Phòng 4







T/M BAN GIÁM HIỆU
P. Hiệu trưởng



Phùng Thị Hoa
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THỜI KHÓA BIỂU HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 6 LÀM QUEN VỚI CÁC
 MÔN HỌC THCS  VÀ HỌC TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2019 – 2020
( Thực hiện từ ngày 5/8/2019 đến 9 /8/2019)

	Lớp 
	Thời gian học
( Buổi sáng từ 8h30’-> 10h30’)
	GV hướng dẫn  
	Phòng học 

	6A
	Thứ 2,4,6
	Cô Mùa, cô P. Thúy
	Phòng 7


	6B
	Thứ 2,4,6
	Cô Thạo, cô Phương
	Phòng 8


	6C
	Thứ 2,4,6
	Cô N. Tuyết, cô Dung
	Phòng 11







T/M BAN GIÁM HIỆU
P. Hiệu trưởng



Phùng Thị Hoa


2

